TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kinh tế


Bộ môn:  Kinh doanh thương mại
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
· Tiếng Việt: Kinh doanh xuất nhập khẩu

· Tiếng Anh:Export-Import transactions





Mã học phần: 
TRE 333



Số tín chỉ: 
5 (4-1)
Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
Không
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học: những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều kiện thương mại quốc tế, nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật về thương lượng trong hợp đồng ngoại thương, soạn thảo hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu và tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương; nhằm giúp người học có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu.

3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như: soạn thảo hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Học phần này có vai trò giúp sinh viên có kiến thức để tiếp tục học các môn kinh doanh quốc tế, thanh toán quốc tế. 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Vận dụng các tập quán thương mại quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế phù hợp;

b. Hiểu các hình thức giao dịch và kỹ năng đàm phán quốc tế;
c. Soạn thảo hơp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa, các loại thư thương mại;

d. Lập tờ khai hải quan;

e. Lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán. 

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
1.1

1.2
	Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

Khái niệm các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

Nghĩa vụ của người mua và người bán của từng điều kiện thương mại quốc tế.
	a
	10
	Thuyết giảng
	Đọc Q1 tr. 1-16

· Đọc Q3

	2

2.1

2.2
	Giao dịch và đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương

Các hình thức giao dịch quốc tế

· XNK trực tiếp

· Qua trung gian

· Buôn bán đối lưu

· Hội chợ và triển lãm

· Gia công

· Tái xuất khẩu

· Đấu thầu quốc tế

Đàm phán hợp đồng ngoại thương

· Những hiểu biết cơ bản về đàm phán trong ngoại thương

· Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương
· Kỹ năng đàm phán
	b
	5
	Thảo luận nhóm
	Đọc Q1 tr. 193-247



	3
3.1

3.2

3.3


	Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 

Nội dung từng điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Các loại thư thương mại

-Thư hỏi hàng

-Thư chào hang

-Thư đặt hàng

-Thư hoàn giá

- Thư xác nhận
	a, b, c
	10
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1, tr.249-275, 225-245

	4
4.1

4.2

4.3


	Các phương thức thanh toán quốc tế

Tỷ giá hối đoái

Hối phiếu

Các phương thức thanh toán quốc tế

· Phương thức chuyển tiền

· Phương thức nhờ thu

· Phương thức tín dụng chứng từ
	a, b, c 
	15
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1, tr.44-169

	5

5.1

5.2

5.3
	Thủ tục hải quan

Các văn bản pháp quy điều tiết hoạt động hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Những công việc các doanh nghiệp cần làm khi thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu  hàng

Quy trinh kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
	d
	10
	
	Đọc Q1 tr. 337-384



	6

6.1

6.2
	Kỹ thuật nghiệp vụ thuê tầu biển và giao nhận ngoại thương

Những hiểu biết cơ bản về vận tải thủy

Các phương thức thuê tàu

Tổ chức giao nhận vận tải hàng hóa xnk
	a
	5
	
	Đọc Q1 tr. 404-419



	7
7.1

7.2
	Lập và kiểm tra bộ chứng từ trong thanh toán

Giới thiệu các chứng từ trong thanh toán

· Hóa đơn thương mại

· Vận đơn đường biển

· Giấy chứng nhận xuất xứ 

· Chứng từ bảo hiểm

· Giấy chứng nhận chất lượng/số lượng

· Giấy chứng nhận kiểm dịch

· Giấy chứng nhận vệ sinh

Lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
	e
	5
	Thuyết giảng, thảo luận
	- Đọc Q1, tr.429-447


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	GS.TS Võ Thanh Thu
	Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
	2012
	LĐXH
	Thư viện

Giảng viên
	x
	

	2
	
	Bài giảng kinh doanh xuất nhập khẩu
	
	
	Giảng viên
	x
	

	3
	PGS.TS Trần Hoàng Ngân
	Thanh toán quốc tế
	2007
	Thống kê
	Thư viện

Giảng viên
	
	x

	4
	ICC 
	Incoterms 2000, 2010
	2000, 2010
	VCCI
	Giảng viên, Internet
	
	x

	5
	Dương Hữu Hạnh
	Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu
	2005
	Thống kê
	Thư viện

Giảng viên
	
	x

	6
	TS. Hồ Thuỷ Tiên
	Bảo hiểm hàng hải
	2007
	Tài chính
	Giảng viên

Thư viện
	
	x

	7
	Dương Hữu Hạnh
	Vận tải – Giao nhận quốc tế
	2004
	Thống kê
	Giảng viên

Thư viện


	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	
	50

	1.1
	Bài kiểm tra cá nhân (2 bài)
	a, b, c
	

	1.2
	Bài kiểm tra nhóm (1 bài)
	a, b, c, d
	

	1.3
	Bài thực hành (2 bài)
	c, d, e
	

	  2
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c
	50
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